
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

 

Số:          /QĐ-UBND 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Người giám định tư pháp theo vụ việc 

 trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10/6/2020. 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy 

định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 29/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản 

số 12622/STNMT-VP ngày 07/10/2025 (kèm theo Văn bản số 2520/STP-BTTP 

ngày 03/10/2025 của Sở Tư pháp). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực 

Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với 29 cá nhân có tên trong danh 

sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2 QĐ; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c); 

- Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTDT tỉnh; 

- Lưu: VT, TDNC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 



 

 

DANH SÁCH  

Người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

                      (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /      /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

STT Họ tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Căn cước công 

dân 
Đơn vị công tác 

Trình độ chuyên 

môn 

Thời gian 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực giám 

định 

1.  Nguyễn Minh Cường 04/11/1983 038083038441 
Chi cục Kiểm 

lâm 
Cử nhân Luật 08 năm Lâm nghiệp 

2.  Lê Quang Tùng 03/09/1994 038094001161 
Chi cục Kiểm 

lâm 
Kỹ sư Lâm nghiệp 08 năm Lâm nghiệp 

3.  Nguyễn Văn Luận 05/01/1988 038088001296 
Chi cục Kiểm 

lâm 
Kỹ sư Lâm nghiệp 15 năm Lâm nghiệp 

4.  Nguyễn Thế Đại  02/09/1984 038084015301 
Chi cục Kiểm 

lâm 
Th.s Lâm nghiệp 19 năm Lâm nghiệp 

5.  Phạm Văn Phượng 10/12/1979 038079023555 
Hạt Kiểm lâm 

Mường Lát 
Kỹ sư lâm nghiệ 20 năm Lâm nghiệp 

6.  Lê Văn Minh 10/06/1981 038081033768 
Hạt Kiểm lâm 

Mường Lát 
Kỹ sư Lâm nghiệ 19 năm Lâm nghiệp 

7.  Cao Bá Kết  11/07/1986  038086015556 
Hạt Kiểm lâm 

Mường Lát 
Th.s Lâm Nghiệp 06 năm Lâm nghiệp 

8.  Lê Văn Sơn 01/03/1982 038082006840 
Hạt Kiểm lâm 

Quan Hóa 
Th.s Sinh học 12 năm Lâm nghiệp 

9.  Nguyễn Năng Vượng 08/01/1978 038078020614 
Hạt Kiểm lâm Bá 

Thước 
Kỹ sư Lâm nghiệp 21 năm Lâm nghiệp 



 

 

STT Họ tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Căn cước công 

dân 
Đơn vị công tác 

Trình độ chuyên 

môn 

Thời gian 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực giám 

định 

10.  Phan Ngọc Quang 21/10/1981 038081012248 
Hạt Kiểm lâm Bá 

Thước 
Kỹ sư Lâm nghiệp 19 năm Lâm nghiệp 

11.  Nguyễn Viết Nam 27/02/1988 038088017596 
Hạt Kiểm lâm Bá 

Thước 
Kỹ sư Lâm nghiệp 13 năm Lâm nghiệp 

12.  Lê Nguyên Chất 06/03/1983 038083031292 
Hạt Kiểm lâm 

Thạch Thành 
Th.s Lâm nghiệp 18 năm Lâm nghiệp 

13.  Mai Duy Biên 05/11/1977 038077028823 
Hạt Kiểm lâm 

Thạch Thành 
Kỹ sư Lâm nghiệp 27 năm Lâm nghiệp 

14.  Nguyễn Văn Đạt 10/10/1974 038074002483 
Hạt Kiểm lâm 

Cẩm Thủy 
Th.s Lâm nghiệp 21 năm Lâm nghiệp 

15.  Lê Văn Hồng 13/07/1981 038081005415 
Hạt Kiểm lâm 

Lang Chánh 
Th.s Lâm nghiệp 21 năm Lâm nghiệp 

16.  Lê Đông 05/06/1986 038086007527 
Hạt Kiểm lâm 

Lang Chánh 
Kỹ sư Lâm nghiệp 08 năm Lâm nghiệp 

17.  Phạm Ngọc Thuấn 06/01/1980 038080026877 
Hạt Kiểm lâm 

Ngọc Lặc 
Kỹ sư Lâm nghiệp 18 năm Lâm nghiệp 

18.  Lê Sỹ Hưng 15/05/1989 038089029690 
Hạt Kiểm lâm 

Ngọc Lặc 
Kỹ sư Lâm nghiệp 13 năm Lâm nghiệp 

19.  Lê Văn Quyết 28/06/1986 038086002176 
Hạt Kiểm lâm 

Thường Xuân 
Kỹ sư Lâm nghiệp 15 năm Lâm nghiệp 

20.  Phí Đức Quân 22/06/1983 038083002122 
Hạt Kiểm lâm 

Thường Xuân 
Cử nhân Luật 17 năm Lâm nghiệp 



 

 

STT Họ tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Căn cước công 

dân 
Đơn vị công tác 

Trình độ chuyên 

môn 

Thời gian 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực giám 

định 

21.  Lê Thị Ngân 29/09/1992 038192004980 
Hạt Kiểm lâm 

Thường Xuân 
Kỹ sư Môi trường 08 năm Lâm nghiệp 

22.  Lê Đình Mạnh 11/06/1980 038080020055 
Hạt Kiểm lâm 

Quan Sơn 
Th.s Lâm nghiệp 18 năm Lâm nghiệp 

23.  Nguyễn Văn Hậu 10/10/1976 038076036625 
Hạt Kiểm lâm 

Như Sơn 
Kỹ sư Lâm nghiệp 20 năm Lâm nghiệp 

24.  Phạm Xuân Chinh 08/08/1976 038076007663 
Hạt Kiểm lâm 

Như Thanh 
Kỹ sư Lâm nghiệp 25 năm Lâm nghiệp 

25.  Lê Thị Liên 23/07/1992 038192044393 
Hạt Kiểm lâm 

Như Thanh 
Cử nhân Luật 08 năm Lâm nghiệp 

26.  Lê Văn Sơn 08/02/1985 038085030496 
Hạt Kiểm lâm 

Nghi Sơn 
Kỹ sư Lâm nghiệp 15 năm Lâm nghiệp 

27.  Nguyễn Tiến Sỹ 04/07/1984 038084052769 
Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR 
Cử nhân Luật 14 năm Lâm nghiệp 

28.  Nguyễn Hữu Tân 20/11/1971 038071007575 
Hạt Kiểm lâm Hà 

Trung 
Tiến sỹ Lâm nghiệp 30 năm Lâm nghiệp 

29.  Nguyễn Văn Lam 10/04/1981 038081011094 
Hạt Kiểm lâm 

Thành phố 
Th.s Lâm nghiệp 18 năm Lâm nghiệp 

(danh sách này có 29 người) 
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